Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: “ Nghiên cứu khai thác & phát triển nguồn gen Hoàng liên gai (Berbies julianae C.K. Schneid) làm nguyên liệu sản xuất thuốc” mã số NVQG-2017/11
Tổng kinh phí: 3.400 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:

3.400 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:


       0 triệu đồng 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2021; 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Vườn Quốc gia Hoàng Liên;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Bùi Tuấn Anh;
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
	TT
	Họ và tên
	Chức danh

khoa học
	Cơ quan công tác

	1 
	KS. Bùi Tuấn Anh
	Chủ nhiệm đề tài
	Vườn Quốc gia Hoàng Liên

	2 
	ThS. Trần Văn Tú
	Thư ký đề tài
	Vườn Quốc gia Hoàng Liên

	3 
	ThS. Nguyễn Hữu Hạnh
	Thành viên chính
	Vườn Quốc gia Hoàng Liên

	4 
	ThS. Nguyễn Duy Thịnh
	Thành viên chính
	Vườn Quốc gia Hoàng Liên

	5 
	ThS. Vũ Thị Hải
	Thành viên chính
	Vườn Quốc gia Hoàng Liên

	6 
	KS. Nguyễn Thái Sơn
	Thành viên chính
	Vườn Quốc gia Hoàng Liên

	7 
	KS Lê Huy Công
	Thành viên chính
	Vườn Quốc gia Hoàng Liên

	8 
	KS Vũ Văn Tuyển
	Thành viên chính
	Vườn Quốc gia Hoàng Liên

	9 
	KS Nguyễn Văn Sang
	Thành viên chính
	Vườn Quốc gia Hoàng Liên

	10 
	ThS. Nguyễn Thị Phương
	Thành viên chính
	Viện Dược Liệu

	11 
	ThS. Nguyễn Thị Hà Ly
	Thành viên chính
	Viện Dược Liệu

	12 
	DS. Nguyễn Đình Quân
	Thành viên chính
	Viện Dược Liệu


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 11/2022, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
2.1.1. Sản phẩm dạng 1 

	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Dược liệu Hoàng liên gai (bộ phận trên mặt đất)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2 
	Dược liệu Hoàng liên gai (rễ)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3 
	Vườn giống gốc Hoàng liên gai
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4 
	Vườn ươm giống Hoàng liên gai
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5 
	Vườn trồng Hoàng liên gai xen canh
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6 
	Vườn trồng Hoàng liên gai thuần loài
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


2.1.2. Sản phẩm dạng 2: 

	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Báo cáo hiện trạng phân bố tự nhiên của cây Hoàng liên gai ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2 
	Báo cáo kết quả nghiên cúu đặc điểm thực vật học của Hoàng liên gai
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3 
	Báo cáo đặc điểm nông sinh học của cây giống gốc Hoàng liên gai
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4 
	Báo cáo nghiên cứu giá trị sử dụng của cây Hoàng liên gai. 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	5 
	Báo cáo kết quả tuyển chọn 2 mẫu giống Hoàng liên gai có năng suất và chất lượng cao
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	6 
	Báo cáo kết quả phân tích hàm lượng hoạt chất chính (Berberin) của 2 mẫu giống gốc Hoàng liên gai 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	7 
	Quy trình nhân giống Hoàng liên gai từ hạt 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	8 
	Quy trình nhân giống Hoàng liên gai từ hom giâm 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	9 
	Quy trình trồng và chăm sóc Hoàng liên gai 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	10 
	Quy trình thu hoạch Hoàng liên gai 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	11 
	Quy trình sơ chế và bảo quản Dược liệu Hoàng liên gai 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	12 
	Tiêu chuẩn cơ sở của cây giống gốc Hoàng liên gai
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	13 
	Tiêu chuẩn cơ sở của hạt giống Hoàng liên gai 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	14 
	Tiêu chuẩn cơ sở của cây giống Hoàng liên gai 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	15 
	Tiêu chuẩn cơ sở dược liệu Hoàng liên gai (bộ phận trên mặt đất) 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	16 
	Tiêu chuẩn cơ sở dược liệu Hoàng liên gai (rễ)
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.1.3. Sản phẩm dạng 3:
	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Bài báo khoa học: 2/2 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Tên cơ quan 

ứng dụng
	Ghi chú

	1 
	
	
	


2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Những kết quả nghiên cứu về tính đặc điểm sinh thục vật học và nông sinh học của loài Hoàng liên gai (hình thái, năng suất, đặc điểm nhận biết về thực vật học) sẽ là những đóng góp mới về mặt khoa học ( hiện chưa thấy có tài liệu nào công bố).

2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế

Hoàng liên gai là cây thuốc quý, phát triển mạnh ở vùng thời tiết khắc nghiệt, là nguyên liệu cho nhiều bài thuốc dân gian và y học hiện đại. Việc triển khai trồng Hoàng liên gai trên quy mô lớn làm tăng tính chủ động nguồn nguyên liệu trong nước và tăng lợi nhuận.

2.4.2. Hiệu quả xã hội

- Tạo thêm công ăn việc làm cho người nông dân.Tạo cho người nông dân trồng dược liệu sự ổn định, nâng cao kiến thức cho người dân về trồng trọt cây thuốc và có ý thức trong việc bảo tồn cây thuốc.

- Việc nghiên cứu triển khai đề tài không ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người, cụ thể là: Sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thân thiện với môi trường, áp dụng phương pháp canh tác theo GAP nên lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sử dụng rất hạn chế, sử dụng các loại thuốc, phân bón an toàn và thân thiện với môi trường và hạn chế tối đa các yếu tố gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí
         - Góp phần vào công tác bảo tồn các loài cây thuốc có nguy cơ bị tuyệt chủng nối riêng và bảo tồn đa dạng sinh học nói chung.
2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                                
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